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MÔN THI : MKT 251 (L-Z) Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 108 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30204557312 Nguyễn Thị Quỳnh Anh MKT 251 L K30QLC

2 30204563631 Ngô Thị Mai Anh MKT 251 L K30QLC

3 30206138362 Trần Thị Phương Anh MKT 251 L K30QDM

4 30214330803 Trần Hồng Anh MKT 251 L K30QLC

5 30204739601 Trần Lê Ngọc Ánh MKT 251 L K30QTD

6 30204561939 Đào Nguyên Gia Bảo MKT 251 L K30QLC

7 30214564511 Nguyễn Như Quốc Bảo MKT 251 L K30QLC

8 30204623098 Trần Ngọc Bích MKT 251 L K30QLC

9 30218439866 Lê Quang Cảnh MKT 251 L K30QLC NỢ HP

10 30204561948 Nguyễn Thị Kim Chi MKT 251 L K30QLC

11 30214631024 Lê Thanh Công MKT 251 L K30QTM

12 28206954897 Võ Huyền Linh Đan MKT 251 L K29NNT

13 30214522632 Nguyễn Hùng Danh MKT 251 L K30QLC

14 27212243749 Phan Tiến Đạt MKT 251 L K27QTM NỢ HP

15 30204622781 Huỳnh Thị Kiều Diễm MKT 251 L K30QDM

16 30204557331 Nguyễn Thị Hồng Điệp MKT 251 L K30QLC

17 30214621463 Mai Vũ Đăng Đoàn MKT 251 L K30QDM
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3
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MÔN THI : MKT 251 (L-Z) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 112 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30204760379 Bùi Thị Ngọc Dung MKT 251 L K30QTD

2 29204758761 Nguyễn Cao Kỳ Duyên MKT 251 L K30KKT

3 30204428055 Đinh Đặng Mỹ Duyên MKT 251 L K30QTD

4 30204740272 Phan Quỳnh Duyên MKT 251 L K30QTD

5 30214564243 Trần Phước Hoàng Hải MKT 251 L K30QLC

6 30204533416 Huỳnh Ngọc Hân MKT 251 L K30QLC

7 30204341082 Đào Thị Thanh Hằng MKT 251 L K30QTH

8 30204542906 Lương Trần Diệu Hiền MKT 251 L K30QLC

9 30209325202 Phan Thị Hiếu MKT 251 L K30QTD

10 30214537981 Phạm Tấn Hiếu MKT 251 L K30QLC

11 30214549486 Đinh Trung Hiếu MKT 251 L K30QLC

12 30205052957 Ngô Thị Thanh Hoa MKT 251 L K30KKT

13 30204557354 Trần Thị Thanh Hòa MKT 251 L K30QLC

14 30206125801 Nguyễn Đình Hải Hưng MKT 251 L K30QDM

15 30214561980 Trần Gia Huy MKT 251 L K30QLC

16 30216625616 Nguyễn Gia Huy MKT 251 L K30VTD

17 30214153549 Hà Văn Khải MKT 251 L K30QEC NỢ HP

18 30204624422 Phạm Bảo Khuê MKT 251 L K30QDM

19 30213328545 Trương Anh Kiệt MKT 251 L K30QTD

20 30204557388 Vương Thị Linh Kiều MKT 251 L K30QLC

21 30204561990 Nguyễn Thị Thanh Liêm MKT 251 L K30QLC

22 30204655689 Lê Nguyễn Ngọc Linh MKT 251 L K30QDM
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MÔN THI : MKT 251 (L-Z) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 112 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30204760394 Hoàng Thị Thùy Linh MKT 251 L K30QTD

2 30206659506 Lê Thùy Linh MKT 251 L K30VTD

3 30214552381 Lê Quang Lộc MKT 251 L K30QLC

4 30214655699 Võ Thành Long MKT 251 L K30QTM

5 30214725647 Lê Nguyễn Sĩ Luân MKT 251 L K30QTD

6 30204355487 Nguyễn Thị Lý MKT 251 L K30QTH

7 30204740273 Trần Hồ Diễm My MKT 251 L K30QTD

8 30208147356 Nguyễn Huỳnh Thảo My MKT 251 L K30QLC

9 30204652595 Phạm Thị Ly Na MKT 251 L K30QDM

10 30208125092 Hồ Thị Ly Na MKT 251 L K30QTH

11 30204663095 Phạm Ngọc Quỳnh Ngân MKT 251 L K30QDM

12 30208030041 Trần Thị Thuỳ Ngân MKT 251 L K30QDM

13 30204355499 Phan Thị Thanh Ngọc MKT 251 L K30QTH

14 30204553682 Võ Thị Hồng Ngọc MKT 251 L K30QLC

15 30204643096 Trần Thị Hồng Ngọc MKT 251 L K30QDM

16 30204653373 Lê Như Ngọc MKT 251 L K30KKT

17 30205060671 Phạm Nữ Minh Ngọc MKT 251 L K30KKT

18 30204563744 Nguyễn Thị Nguyên MKT 251 L K30QLC

19 30204633435 Đỗ Thị Thảo Nguyên MKT 251 L K30QDM

20 30214557415 Võ Nguyễn Chí Nguyên MKT 251 L K30QLC

21 30216620634 Nguyễn Thanh Nhã MKT 251 L K30QLC

22 30214557417 Nguyễn Minh Nhật MKT 251 L K30QLC
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MÔN THI : MKT 251 (L-Z) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 201 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30214649932 Huỳnh Tấn Nhật MKT 251 L K30QTM

2 30204453683 Phan Yến Nhi MKT 251 L K30QTD

3 30204638381 Nguyễn Thị Tuyết Nhi MKT 251 L K30QDM

4 30204355513 Trần Thị Quỳnh Như MKT 251 L K30QTH

5 30204956180 Lương Quỳnh Như MKT 251 L K30KDN

6 30204529709 Phan Thị Hàn Ni MKT 251 L K30QLC

7 30204647358 Phạm Thị Hà Ni MKT 251 L K30QDM

8 30214563778 Trần Công Nin MKT 251 L K30QLC

9 30214562023 Võ Văn Phong MKT 251 L K30QLC

10 30204755908 Lê Thị Mai Phương MKT 251 L K30QTD

11 27212243465 Trần Minh Quyết MKT 251 L K27QTM

12 30204155996 Đặng Diễm Quỳnh MKT 251 L K30QTD

13 30204355528 Trần Như Quỳnh MKT 251 L K30QNT

14 30204642218 Lê Nguyễn Diễm Quỳnh MKT 251 L K30QLC

15 29214622778 Võ Lê Tình Sơn MKT 251 L K29QDM

16 30219444992 Nguyễn Văn Tài MKT 251 L K30QNH

17 30204525739 Nguyễn Ngọc Minh Tâm MKT 251 L K30QLC
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MÔN THI : MKT 251 (L-Z) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 205 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30204524108 Trần Thị Thu Thanh MKT 251 L K30QTD

2 30214557456 Nguyễn Minh Thành MKT 251 L K30QLC

3 30204353752 Ngô Thị Thanh Thảo MKT 251 L K30QTH

4 30204557458 Đoàn Thị Thạch Thảo MKT 251 L K30QLC

5 30204563576 Nguyễn Thị Nguyên Thảo MKT 251 L K30QLC

6 30204648469 Lê Thị Thu Thảo MKT 251 L K30QTM

7 30204651915 Võ Thị Thu Thảo MKT 251 L K30QDM

8 30204752103 Châu Thị Phương Thảo MKT 251 L K30QTD

9 30206553283 Hồ Thị Thu Thảo MKT 251 L K30KKT

10 30204660283 Nguyễn Phạm Hồng Thoa MKT 251 L K30QTM

11 30204557475 Nguyễn Trí Anh Thư MKT 251 L K30QTH

12 30204638358 Nguyễn Anh Thư MKT 251 L K30QLC

13 30204628255 Nguyễn Thị Thanh Thuận MKT 251 L K30QTM

14 28204104709 Đặng Thị Hiền Thục MKT 251 L K28QEC

15 30204755921 Nguyễn Ngọc Thủy Thương MKT 251 L K30QTD

16 30214541579 Đỗ Thị Thuỳ MKT 251 L K30QDM

17 30204755923 Trần Thị Thủy Tiên MKT 251 L K30QTD

18 30201138160 Huỳnh Đoàn Ngọc Trâm MKT 251 L K30QDM

19 30204733312 Lê Thị Hoài Trang MKT 251 L K30QTD

20 30204755925 Phạm Thanh Trang MKT 251 L K30QTD

21 30207150471 Trần Thị Kiều Trang MKT 251 L K30QLC

22 30218236558 Nguyễn Thị Thùy Trang MKT 251 L K30QTD

23 30204130068 Nguyễn Thị Mỹ Trinh MKT 251 L K30QTM
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MÔN THI : MKT 251 (L-Z) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 210 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30204363619 Thái Thị Lệ Trinh MKT 251 L K30QTH

2 30204638114 Nguyễn Phương Trinh MKT 251 L K30QDM

3 30205126933 Dương Ngọc Phương Trinh MKT 251 L K30QLC

4 30214532936 Lê Nguyễn Nguyên Trường MKT 251 L K30QLC

5 30204526651 Mai Thị Thanh Tuyền MKT 251 L K30QLC

6 30204562072 Nguyễn Thị Tuyết MKT 251 L K30QLC

7 29204365551 Nguyễn Hoàng PhươngUyên MKT 251 L K29QNT

8 30204341708 Huỳnh Lê Bảo Uyên MKT 251 L K30QTH

9 30206636171 Hồ Ngọc Tú Uyên MKT 251 L K30QDM

10 30214624223 Trần Thanh Vinh MKT 251 L K30QDM

11 29214556228 Nguyễn Quang Vũ MKT 251 L K29QLC

12 30204557512 Trần Thị Thảo Vy MKT 251 L K30QLC

13 30204562079 Trần Thị Thảo Vy MKT 251 L K30QLC

14 30204638075 Nguyễn Thảo Vy MKT 251 L K30KDN

15 30204557515 Nguyễn Thanh Yên MKT 251 L K30QLC

16 30204557517 Nguyễn Thủy Yến MKT 251 L K30QLC

17 30208022301 Nguyễn Thị Hải Yến MKT 251 L K30QTH
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MÔN THI : MKT 251 (L-Z) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 211 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30204660000 Nguyễn Thị Ngọc Anh MKT 251 Z K30QDM

2 30214561944 Trần Quốc Bảo MKT 251 Z K30QLC

3 30214563653 Nguyễn Trường QuốcBảo MKT 251 Z K30QLC

4 29214338035 Trần Võ Bình MKT 251 Z K29QTH

5 30204956133 Nguyễn Ngọc Châu MKT 251 Z K30KDN

6 30206633405 Nguyễn Bảo Châu MKT 251 Z K30VTD

7 30214564087 Nguyễn Văn Châu MKT 251 Z K30QLC

8 30214927139 Trần Ngô Cẩm Châu MKT 251 Z K30KDN

9 30205056215 Nguyễn Thị Mai Chi MKT 251 Z K30KKT

10 30214557322 Nguyễn Văn Chinh MKT 251 Z K30QLC

11 30214561951 Nguyễn Quốc Cường MKT 251 Z K30QLC

12 30214563489 Nguyễn Hữu Đăng MKT 251 Z K30QLC

13 30214557326 Nguyễn Đinh Thành Danh MKT 251 Z K30QLC

14 30212464500 Bùi Xuân Đạt MKT 251 Z K30QLC

15 30204956141 Đặng Vũ Thục Đoan MKT 251 Z K30KDN

16 30204451188 Trần Võ Thùy Dương MKT 251 Z K30QTN

17 30214548407 Nguyễn Thái Dương MKT 251 Z K30QLC

18 30214623232 Hà Đức Dương MKT 251 Z K30QDM

19 30214645044 Nguyễn Đình Đại Dương MKT 251 Z K30QDM

20 30211161138 Trần Đình Bảo Duy MKT 251 Z K30QTH

21 30214561959 Trần Xuân Duy MKT 251 Z K30QLC

22 30214660048 Lưu Khắc Duy MKT 251 Z K30QTM

23 30204926215 Đỗ Thị Hồng Duyên MKT 251 Z K30KDN
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MÔN THI : MKT 251 (L-Z) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 404 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30206649483 Lê Nguyễn Hà Giang MKT 251 Z K30VTD

2 30204956143 Đoàn Phương Hà MKT 251 Z K30KDN

3 30204664757 Hà Trần Nguyệt Hạ MKT 251 Z K30QDM

4 31202880217 Nguyễn Lê Ngọc Hân MKT 251 Z K31QTD

5 30206151940 Nhữ Thị Thanh Hằng MKT 251 Z K30VTD NỢ HP

6 30205063700 Mai Thị Thảo Hiền MKT 251 Z K30KKT

7 30206659458 Dương Thị Thu Hiền MKT 251 Z K30QTN

8 30204640441 Nguyễn Huỳnh PhươngHiếu MKT 251 Z K30NAT

9 30216132952 Phạm Minh Hiếu MKT 251 Z K30VTD

10 30208162528 Phan Thị Thu Hòa MKT 251 Z K30NAT

11 27212100733 Nguyễn Đức Huy Hoàng MKT 251 Z K27QTH

12 30214355464 Nguyễn Quang Hùng MKT 251 Z K30QLC

13 30214557368 Lê Văn Hưng MKT 251 Z K30QLC

14 30206664829 Trương Thị Hương MKT 251 Z K30VTD

15 30214563688 Nguyễn Văn Huy MKT 251 Z K30QLC

16 30214664900 Trần Ngọc Gia Huy MKT 251 Z K30QDM

17 30216652455 Trương Nguyễn Nhật Huy MKT 251 Z K30VTD
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MÔN THI : MKT 251 (L-Z) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 405 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30218044921 Nguyễn Quang Huy MKT 251 Z K30QTM

2 30204542842 Nguyễn Thu Huyền MKT 251 Z K30QNH

3 30214642165 Nguyễn Văn Kim MKT 251 Z K30QDM

4 30204523579 Nguyễn Nhật Linh MKT 251 Z K30QLC

5 30204549010 Lê Mai Linh MKT 251 Z K30QLC

6 30204660135 Lê Thị Phương Linh MKT 251 Z K30QTD

7 30206240716 Nguyễn Khánh Linh MKT 251 Z K30QTM

8 30206253558 Nguyễn Thị Khánh Linh MKT 251 Z K30NAT

9 30214655687 Bùi Lê Nhật Linh MKT 251 Z K30QDM

10 30204654021 Trần Diệu Ly MKT 251 Z K30QDM

11 30204755891 Võ Thị Mai Ly MKT 251 Z K30KDN

12 30214653699 Lê Khắc Minh MKT 251 Z K30QTM

13 29204323778 Đặng Mỹ Kiều My MKT 251 Z K30QTH NỢ HP

14 30204464630 Nguyễn Trần Yến Mỹ MKT 251 Z K30QTM

15 30204353630 Đỗ Thị Vi Na MKT 251 Z K30QNT

16 30206627843 Trần Thị Hậu Nga MKT 251 Z K30VTD

17 30204363632 Mai Thị Kim Ngân MKT 251 Z K30QNT

18 30204755895 Ao Thị Kim Ngân MKT 251 Z K30QTD

19 30204343071 Nguyễn Thị Xuân Nghi MKT 251 Z K30QNT

20 29219322642 Nguyễn Đức Nghĩa MKT 251 Z K29QTH

21 30214557411 Lê Mỹ Nghĩa MKT 251 Z K30QLC

22 30204525382 Trần Song Ngọc MKT 251 Z K30QLC
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MÔN THI : MKT 251 (L-Z) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 501 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30204753808 Mai Thị Bích Ngọc MKT 251 Z K30QTD

2 30204956172 Huỳnh Thảo Nguyên MKT 251 Z K30KDN

3 30214652941 Phan Nhật Nguyên MKT 251 Z K30QDM NỢ HP

4 30214447084 Nguyễn Hồ Thiện Nhân MKT 251 Z K30QTN

5 30204223922 Nguyễn Thị Thảo Nhi MKT 251 Z K30QNH

6 30204355506 Nguyễn Khoa PhươngNhi MKT 251 Z K30QNT

7 30204557420 Phan Nguyễn Tú Nhi MKT 251 Z K30QLC

8 30204954162 Phạm Thị Hoàng Nhi MKT 251 Z K30KDN

9 30208256335 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi MKT 251 Z K30QTM

10 30204956178 Khưu Thanh Thanh Nhung MKT 251 Z K30KDN

11 30204755905 Nguyễn Nhật An Ny MKT 251 Z K30QTD

12 30204622799 Nguyễn Cao Kiều Oanh MKT 251 Z K30QDM

13 30214660224 Đồng Nhật Pháp MKT 251 Z K30QDM

14 30214664651 Trần Đình Hoàng Pháp MKT 251 Z K30QDM NỢ HP

15 30214363855 Lê Quang Phong MKT 251 Z K31QTH NỢ HP

16 30214648077 Hwing Gia Phong MKT 251 Z K30QTM

17 30214660226 Trần Hoàng Phúc MKT 251 Z K30QTM

18 30204660235 Huỳnh Minh Phượng MKT 251 Z K30QDM

19 30211456499 Trần Minh Quân MKT 251 Z K30QDM

20 30214563587 Mai Hữu Quân MKT 251 Z K30QLC

21 30214621455 Hoàng Đình Quân MKT 251 Z K30QDM

22 30214562029 Võ Minh Quang MKT 251 Z K30QLC

23

24

25

26

27

28

29
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MÔN THI : MKT 251 (L-Z) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 502 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30204954032 Đỗ Đoàn Lệ Ri MKT 251 Z K30KDN

2 30204932678 Lê Thị Hoài Sương MKT 251 Z K30KDN

3 30204540055 Huỳnh Mỹ Tâm MKT 251 Z K30QLC

4 30204956191 Nguyễn Thị Phương Tâm MKT 251 Z K30KDN

5 30206648198 Đỗ Trần Khánh Tâm MKT 251 Z K30VTD

6 30216621301 Đỗ Trọng Thịnh MKT 251 Z K30VTD

7 30214655808 Nguyễn Công Thọ MKT 251 Z K30QDM

8 30204956196 Phan Thị Thơm MKT 251 Z K30KDN

9 30214549240 Nguyễn Hữu Tin MKT 251 Z K30QLC

10 30204463339 Lê Nữ Thanh Trà MKT 251 Z K30QLC

11 30206249518 Đào Thị Thanh Trà MKT 251 Z K30NAT

12 30204562057 Lê Hoàng Bảo Trân MKT 251 Z K30QLC

13 30204956204 Đoàn Nguyễn Bảo Trân MKT 251 Z K30KDN

14 30204956205 Lê Huỳnh Bảo Trân MKT 251 Z K30KDN

15 30204333137 Lê Hà Trang MKT 251 Z K30QNT

16 30204553894 Ngô Hiền Trang MKT 251 Z K30QLC

17 29204557538 Đặng Kiều Trinh MKT 251 Z K29QLC

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
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MÔN THI : MKT 251 (L-Z) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 503 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29206659703 Đặng Ngọc Uyên Trinh MKT 251 Z K29QDM

2 30204350950 Nguyễn Hà Thu Trinh MKT 251 Z K30QTH

3 30205021150 Trần Thị Tuyết Trinh MKT 251 Z K30KDN

4 30208153439 Dương Thị Tú Trinh MKT 251 Z K30QNT

5 30204926214 Trần Dương Cát Tường MKT 251 Z K30KDN

6 30204552925 Nguyễn Phan Kiều Uyên MKT 251 Z K30QLC

7 30204644850 Nguyễn Đặng PhươngUyên MKT 251 Z K30QTM

8 30206624834 Võ Thị Phương Uyên MKT 251 Z K30VTD

9 30204956209 Cao Yến Đan Uyn MKT 251 Z K30KDN

10 30208043295 Thái Thanh Vân MKT 251 Z K30KDN

11 30214557503 Nguyễn Anh Vang MKT 251 Z K30QLC

12 30214355571 Nguyễn Bá Quốc Vương MKT 251 Z K30QTH

13 30204350587 Trịnh Phan Thị Yến Vy MKT 251 Z K30QNT

14 30204563224 Nguyễn Thuý Vy MKT 251 Z K30QLC

15 30204563630 Trịnh Thị Thúy Vy MKT 251 Z K30QNT

16 30204950896 Nguyễn Thị Tường Vy MKT 251 Z K30KDN

17 30204557518 Phạm Hải Yến MKT 251 Z K30QLC

18 0 0 0 0 0

19

20
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22

23
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28
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